MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI HỌC KÌ II- LỚP 4

NĂM HỌC 2021 - 2022
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu, câu số, số điểm
	Mức 1,2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Không khí
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	2. Âm thanh
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	3,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	3. Ánh sáng
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	9
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	1,5
	1,0

	4. Nhiệt độ
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	5
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	

	5. Trao đổi chất ở động vật, thực vật
	Số câu
	1
	1
	
	1
	
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	1
	10
	
	12
	
	11
	
	

	
	Câu số
	1,0
	1,0
	
	1,0
	
	1,0
	1,0
	2,0

	6. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Mối quan hệ giữa môi trường và con người.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	7
	1
	2
	1
	
	1
	9
	3

	
	Số điểm
	5,5
	1,0
	1,5
	1,0
	
	1,0
	7,0
	3,0
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                                                     Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: ...................................................................................  Lớp 4……         

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên chấm bài

	
	
	


Phần A: Trắc nghiệm: Hãy Khoanh tròn vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng:
Câu 1: Động vật cần gì để sống và phát triển? 

           A. Không khí, nước, thức ăn, ánh sáng.

           B. Không khí, nước, thức ăn.

           C. Thức ăn, nước.

           D. Nước, không khí, ánh sáng.

Câu 2: Điều gì xảy ra nếu Trái Đất không có Mặt Trời chiếu sáng?


A. Khắp nơi đen tối như mực, không nhìn thấy mọi vật.

B. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.


C. Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá.


D. Trái Đất sẽ bình yên hơn.
Câu 3: Âm thanh phát ra do đâu? 


A. Do các vật va đập vào nhau.


B. Do uốn cong các vật.

C. Do các vật rung động.


D. Do ném các vật.

Câu 4: Âm thanh được truyền qua:

A. Chất lỏng và chất rắn.





B. Chất rắn, chất lỏng và chất khí.


C. Chất lỏng và chất khí.


D. Chất khí và chất rắn.

Câu 5: Khi bị sốt nhiệt độ của cơ thể là:

A. Trên  37oC                     

B. 37oC.


C. 35oC hoặc 36oC.


D. 34oC.
Câu 6: Nên làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng nguồn nhiệt ở nhà?


A. Lau chùi, dọn dẹp bếp sạch sẽ.


B. Trông coi bếp lửa thường xuyên.


C. Để lửa nhỏ khi đun nấu.


D. Tắt bếp khi không sử dụng.
Câu 7: Không khí được coi là trong sạch khi nào? 

A. Trong không khí chứa nhiều bụi và khí độc.

B. Trong không khí chứa nhiều loại bụi độc hại.

C. Trong không khí chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh.

D. Trong không khí chỉ chứa các khói, bụi, khí độc, vi khuẩn,… với một tỉ lệ thấp.

     Câu 8: Vật nào sau đây tự phát sáng ? 
A.Trái đất               
B. Mặt trời            
C. Mặt trăng          
D. Ngôi sao

Câu 9: Mắt ta nhìn thấy vật khi nào?
 
A. Khi mắt ta phát ra ánh sáng.

B. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.            

C. Khi vật phát ra ánh sáng.

D. Khi không có vật chiếu sáng.
Phần B: Tự luận

Câu 10: Điền từ: (ô- xi hoặc các- bô- níc) vào chỗ chấm cho phù hợp:
a) Quá trình hô hấp, thực vật lấy khí ……………… và thải ra khí …….......................

b) Quá trình quang hợp, thực vật lấy khí…………….......... và thải ra khí……….........
Câu 11: Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất của động vật?




Câu 12: Thực vật cần gì để sống? 

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

	  PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HK II

                          NĂM HỌC: 2021-2022
MÔN: KHOA HỌC – LỚP 4 


Phần A: Trắc nghiệm (7 điểm): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	B

	Điểm
	1,0
	1,0
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0
	0,5


Phần B: Tự luận (3 điểm):
Câu 10: (1,0 điểm): Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
 a) Quá trình hô hấp, thực vật lấy khí ô- xi và thải ra khí các- bô- níc. (0,5 điểm)
 b) Quá trình quang hợp, thực vật lấy khí các- bô- níc và thải ra khí ô- xi. (0,5 điểm)
Câu 11: (Điền đúng được 1,0 điểm ): Nếu HS điền thiếu một yếu tố trừ 0,16 điểm.




Câu 12: (1,0 điểm): 

          - Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường.

* Lưu ý : 

- Giáo viên cân đối khi cho điểm toàn bài: Bài làm sạch sẽ, rõ ràng, chính xác mới cho điểm tối đa.

- Tổ chấm thảo luận kĩ trước khi chấm điểm cho phù hợp.

- Điểm số toàn bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần được tính là một số nguyên làm tròn theo nguyên tắc: 

 + Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 1 điểm.

 + Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm.

                                                                     ***
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ĐỘNG VẬT
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Khí ô- xi





Nước tiểu
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Thức ăn
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